
STT
 Mã hàng     
(Model)

Xuất Xứ 
(Original)

ĐVT
(Unit)

S.Lượng
(Q.Ty)

Đơn Giá VND
(Unit price)

Thành Tiền VND
(Total Amount)

1
Inox 304 
1.5mm

Việt Nam Cái 1 3,200,000 3,200,000

2
Inox 304 
1.2mm

Việt Nam Cái 1 2,500,000 2,500,000

3
Inox 304 
1.0mm

Việt Nam Cái 1 2,200,000 2,200,000

4
Inox 304 
0.8mm

Việt Nam Cái 1 2,000,000 2,000,000

5
Inox 304 
1.5mm

Việt Nam Cái 1 3,300,000 3,300,000

6
Inox 304 
1.2mm

Việt Nam Cái 1 2,800,000 2,800,000

7
Inox 304 
0.8mm

Việt Nam Cái 1 2,300,000 2,300,000

8
Inxo 304-
1.5mm

Việt Nam Cái 1 4,100,000 4,100,000

9
Inxo 304-
1.2mm

Việt Nam Cái 1 3,900,000 3,900,000

10
Inxo 304-
1.0mm

Việt Nam Cái 1 3,600,000 3,600,000

11
Inxo 304-
0.8mm

Việt Nam Cái 1 3,300,000 3,300,000

12
Inxo 304-
0.6mm

Việt Nam Cái 1 2,700,000 2,700,000

13
Inxo 304-
0.8mm

Việt Nam Cái 1 3,100,000 3,100,000

14
Inxo 304-
1.0mm

Việt Nam Cái 1 3,500,000 3,500,000

15
Inxo 304-
2.0mm

Việt Nam Cái 1 4,800,000 4,800,000

16
Inxo 304-
2mm

Việt Nam Cái 1 5,500,000 5,500,000

17
Inxo 304-
2mm

Việt Nam Cái 1 5,200,000 5,200,000

Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x220mm,  
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn
Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x220mm,  
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn
Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x220mm,  
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn

Tủ trong nhà 450x650x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

Tủ trong nhà 450x650x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

                                                                                                                           TP. Hồ Chí Minh ngày 02/12/2025

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG!

Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x250mm,  
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn

Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x250mm, 
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn

Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x250mm, 
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn

Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x250mm, 
khoá bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 
100mm, không sơn

Tủ chữa cháy ngoài nhà 600x750x220, Khoá 
bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 100mm

Tủ chữa cháy ngoài nhà 400x830x220, Khoá 
bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, chân 100mm

Tủ chữa cháy ngoài nhà 550x930x220, Khoá 
bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, không chân

Hạng mục: Thiết bị phòng cháy chữa cháy.                                                                TSBG: 24.12-01

                                                  BẢNG BÁO GIÁ/QUOTATION                                           

Tên Vật Tư- Qui Cách (Description)

Tủ trong nhà 400x600x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

Tủ trong nhà 400x600x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

Tủ trong nhà 400x600x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

Tủ trong nhà 400x600x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm

Tủ trong nhà 450x650x220, không sơn, khóa 
bấm không chìa, 2 ngăn, kính 5mm



18
Inxo 304-
2mm

Việt Nam Cái 1 3,500,000 3,500,000

61,500,000

6,150,000

67,650,000

Các điều khoản đính kèm: * Đặt hàng 7- 14 ngày, tuỳ theo số lượng        
- Báo giá đã bao gồm             : 10% thuế VAT, chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.
- Thời gian bảo hành               : 12 tháng, chỉ bảo hành theo lỗi của nhà sản xuất kể từ ngày bàn giao.

- Địa điểm giao hàng              : Kho bán
- Thời gian giao hàng              : 1-2 tuần
- Phương thức thanh toán       : Chuyển khoản.

+ Đợt 1: Đặt cọc                  : 50% sau khi ký hợp đồng, hoặc xác nhận đơn đặt hàng.
+ Đợt 2: Thanh toán               : 50% còn lại trước khi giao hàng
- Đơn vị thụ hưởng                 : CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG
- Số tài khoản công ty             : 193 174 649 Ngân hàng ACB Phòng Giao Dịch  Gò Mây, Tp. HCM.
- Báo giá có hiệu lực               : 15 ngày                    CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC TRẦN SANG

Trân trọng cảm ơn quý khách!
XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG
   ( ghi rõ họ tên ký và đóng dấu)

Tổng cộng tiền sau thuế:

Cộng tiền trước thuế:

Thuế GTGT 10%: 

Tủ chữa cháy ngoài nhà 400x650x220, khoá 
bấm bạc nhỏ, mái xéo 50mm, không chân.


